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	Phụ lục 2

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2010 NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Tờ trình số 4874/TTr-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	 

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án 
	Kế hoạch năm 2010
	Cấp phát đến 31/5/2010
	Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh
	Điều chỉnh kế hoạch năm 2010
	Nội dung điều chỉnh kế hoạch so với đề nghị CDT
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	Tổng
số 
	Trong đó 
	
	

	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị 
	Chi phí khác
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Tổng số 
	170.000
	53.939
	541.972
	170.000
	137.705
	22.657
	9.638
	 
	-

	A
	Thực hiện dự án 
	163.998
	53.939
	501.553
	167.740
	137.705
	22.657
	7.378
	 
	-

	I
	Giáo dục - đào tạo
	18.502
	6.256
	19.961
	15.431
	10.940
	3.736
	755
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp
	18.502
	6.256
	19.961
	15.431
	10.940
	3.736
	755
	 
	 

	1
	Trường TH bán trú Cao Bá Quát, Trảng Bom
	5.000
	949
	5.000
	3.400
	1.600
	1.600
	200
	Đã bổ sung kế hoạch cuối 2009, điều chỉnh giảm bằng với giá trị trúng thầu
	UBND
H Trảng Bom

	2
	Trường TH Tân An, huyện Vĩnh Cửu
	2.809
	0
	1.338
	1.338
	700
	553
	85
	Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư
	UBND
H Vĩnh Cửu

	3
	Trường TH Sông Mây, huyện Vĩnh Cửu
	10.693
	5.306
	13.623
	10.693
	8.640
	1.583
	470
	Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tổng hợp điều chỉnh trong cuối năm 2010
	UBND
H Vĩnh Cửu

	II
	Y tế 
	110.086
	40.716
	424.525
	113.086
	94.474
	14.712
	3.900
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp  
	95.865
	40.716
	374.703
	98.865
	81.053
	14.712
	3.100
	 
	-

	1
	Nâng cấp BV Đa khoa khu vực Tân Phú, thị trấn Định Quán, H Định Quán (tên mới là BV ĐK KV Định Quán) (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ)
	4.022
	4.022
	17.322
	4.022
	2.500
	1.322
	200
	Đã bổ sung kế hoạch từ nguồn vốn thu vượt năm 2009, đối với phần còn thiếu sẽ tiếp tục rà soát, cân đối bổ sung khi đến kỳ điều chỉnh kế hoạch. Đồng thời  hiện nay tỉnh đang làm việc với các Bộ để tạm ứng nguồn vốn TPCP trong năm 2010
	Sở Y tế

	2
	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ)
	3.200
	3.172
	23.164
	3.200
	2.000
	1.000
	200
	
	Sở Y tế

	3
	Bệnh viện Đa khoa H Cẩm Mỹ (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ)
	3.200
	3.200
	32.710
	3.200
	2.000
	1.000
	200
	
	Sở Y tế

	4
	Bệnh viện Đa khoa H Thống Nhất (tên mới là BV ĐK Dầu Giây)
	6.200
	5.624
	38.708
	6.200
	5.000
	1.000
	200
	
	Sở Y tế

	5
	Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ)
	3.658
	2.231
	19.781
	3.658
	2.458
	1.000
	200
	
	Sở Y tế

	6
	Xây dựng Bệnh viện Y học Cổ truyền 
	10.985
	10.972
	42.701
	10.985
	8.395
	2.390
	200
	Đã bổ sung từ nguồn vốn tạm ứng ngân sách TW
	Sở Y tế

	7
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cẩm Mỹ (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương)
	4.200
	2.757
	12.691
	5.200
	4.000
	1.000
	200
	Vẫn còn vốn kế hoạch chưa thanh toán, sẽ tiếp tục tổng hợp điều chỉnh trong cuối năm 2010
	Sở Y tế

	8
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Thống Nhất
	7.200
	4.472
	14.625
	8.200
	6.000
	2.000
	200
	
	Sở Y tế

	9
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Xuân Lộc (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương)
	4.200
	2.397
	12.360
	5.200
	4.000
	1.000
	200
	
	Sở Y tế

	10
	Phòng khám ĐKKV Sông Ray
	8.000
	1.869
	8.000
	8.000
	4.700
	3.000
	300
	
	Sở Y tế

	11
	Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai (chưa kể vốn trái phiếu Chính phủ)
	41.000
	 
	152.641
	41.000
	40.000
	 
	1.000
	Đã bổ sung từ nguồn vốn tạm ứng ngân sách TW và vốn trái phiếu Chính phủ
	Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

	b
	Công trình khởi công mới
	14.221
	0
	49.822
	14.221
	13.421
	 
	800
	 
	-

	1
	Cải tạo Bệnh viện Da liễu (chưa kể vốn CTMTQG)
	3.000
	0
	13.154
	3.000
	2.800
	 
	200
	Đang triển khai đấu thầu
	Sở Y tế

	2
	Cải tạo nâng cấp BVĐK huyện Xuân Lộc 
	6.321
	0
	17.321
	6.321
	6.121
	 
	200
	
	Sở Y tế

	3
	Xây dựng phòng khám Đa khoa khu vực Xuân Hưng
	2.700
	0
	8.839
	2.700
	2.500
	 
	200
	
	Sở Y tế

	4
	Xây dựng phòng khám Đa khoa khu vực Phú Lý
	2.200
	0
	10.508
	2.200
	2.000
	 
	200
	
	Sở Y tế

	III
	Văn hóa - xã hội
	35.410
	6.968
	57.067
	39.223
	32.291
	4.209
	2.723
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	21.321
	3.787
	30.930
	23.166
	17.309
	4.159
	1.698
	 
	-

	1
	Cải tạo nâng cấp Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đồng Nai (khu A và B)
	4.400
	247
	4.400
	4.400
	4.300
	 
	100
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đồng Nai


	2
	Nhà diễn tập và biểu diễn quảng cáo - Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai
	5.000
	3.169
	13.982
	6.218
	3.000
	2.255
	963
	Cân đối bổ sung 01 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ điều chỉnh bổ sung khi rà soát cuối năm
	Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai

	3
	Trung tâm Sinh thái - văn hóa - lịch sử Chiến khu Đ 
	3.000
	98
	3.000
	3.000
	2.900
	 
	100
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu 

	4
	Đài Truyền thanh huyện Cẩm Mỹ
	5.000
	273
	3.891
	3.891
	1.891
	1.900
	100
	Dự án đang triển khai
	UBND
H Cẩm Mỹ

	5
	Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cẩm Mỹ
	3.921
	0
	3.921
	3.921
	3.621
	 
	300
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	UBND
H Cẩm Mỹ

	6
	Tu bổ, tôn tạo di tích đình An Hòa, huyện Long Thành
	0
	0
	1.736
	1.736
	1.597
	4
	135
	Bổ sung vốn để thanh toán khối lượng thực hiện
	Ban Quản lý di tích và danh thắng

	 
	Công trình khởi công mới
	14.089
	3.181
	26.137
	16.057
	14.982
	50
	1.025
	 
	-

	1
	Sửa chữa nâng cấp Khách sạn Mã Đà
	2.000
	0
	2.000
	2.000
	1.900
	 
	100
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu

	2
	Sửa chữa một số hạng mục tại khu di tích Khu ủy Miền Đông
	570
	0
	410
	410
	350
	 
	60
	Điều chỉnh giảm theo đề nghị của chủ đầu tư
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu

	3
	Sửa chữa một số hạng mục tại khu di tích Trung ương Cục
	1.240
	0
	1.240
	1.240
	1.040
	50
	150
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu

	4
	Tu bổ, tôn tạo di tích đình Bình Quan, TP Biên Hòa
	769
	552
	897
	897
	857
	 
	40
	Điều chỉnh theo đề nghị của chủ đầu tư
	Ban Quản lý di tích và danh thắng

	5
	Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Mạ, TT Định Quán (ngân sách huyện chi phần thiết bị)
	2.500
	0
	2.500
	2.500
	2.300
	 
	200
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	UBND
H Định Quán

	6
	Sơn nước lại toàn bộ Bảo tàng tỉnh Đồng Nai
	850
	0
	850
	850
	800
	 
	50
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Nhà Bảo tàng Đồng Nai

	7
	Cải tạo nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2
	2.600
	2.455
	14.680
	4.600
	4.500
	 
	100
	Cân đối bổ sung 01 phần theo đề nghị do thiếu nguồn, sẽ điều chỉnh bổ sung khi rà soát cuối năm
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	8
	Nghĩa trang cán bộ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2
	500
	0
	500
	500
	450
	 
	50
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	9
	Vườn sưu tập thực vật thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa
	860
	0
	860
	860
	785
	 
	75
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa

	10
	Dự án sinh cảnh trong khu sinh thái cảnh quan thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa
	2.200
	173
	2.200
	2.200
	2.000
	 
	200
	Dự án đang triển khai, chưa thực hiện điều chỉnh KH
	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa

	B
	Chuẩn bị đầu tư 
	610
	0
	17.410
	810
	0
	0
	810
	 
	-

	1
	Nhà văn hóa Thanh niên thuộc Tỉnh Đoàn Đồng Nai
	150
	0
	150
	150
	 
	 
	150
	Đang lập hồ sơ, chưa giải ngân kế hoạch năm nên không có cơ sở tăng vốn
	Tỉnh Đoàn Đồng Nai

	2
	Khu vui chơi thiếu nhi - thuộc khu QH trung tâm văn hóa thể thao - TT Vĩnh An 
	80
	0
	80
	80
	 
	 
	80
	
	UBND
H Vĩnh Cửu

	3
	Hạ tầng khu trung tâm văn hóa H Vĩnh Cửu 
	80
	0
	80
	80
	 
	 
	80
	
	UBND
H Vĩnh Cửu

	4
	Xây dựng đường Pistte - sân vận động tỉnh
	50
	0
	50
	50
	 
	 
	50
	
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

	5
	Đầu tư Trung tâm Y tế Dự phòng đạt chuẩn Quốc gia
	100
	0
	300
	100
	 
	 
	100
	
	Sở Y tế

	6
	Bệnh viện Liên khoa Răng hàm mặt - Tai mũi họng
	100
	0
	16.000
	100
	 
	 
	100
	
	Sở Y tế

	7
	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Đồng Nai
	50
	 
	50
	50
	 
	 
	50
	
	Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Đồng Nai

	8
	Di tích Mộ Đoàn Văn Cự
	0
	 
	200
	50
	 
	 
	50
	Bổ sung kinh phí để lập hồ sơ dự án
	Ban Quản lý di tích và danh thắng

	9
	Chùa Long Thiền
	0
	 
	100
	50
	 
	 
	50
	
	Ban Quản lý di tích và danh thắng

	10
	Di tích Nhà lao Tân Hiệp
	 
	 
	150
	50
	 
	 
	50
	
	Ban Quản lý di tích và danh thắng

	11
	Di tích Thành Biên Hòa
	0
	 
	250
	50
	 
	 
	50
	
	Ban Quản lý di tích và danh thắng

	C
	Chuẩn bị thực hiện dự án 
	5.392
	0
	23.009
	1.450
	 
	 
	1.450
	 
	-

	1
	Trung tâm Y tế Dự phòng H Trảng Bom
	1.205
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	Đã thanh toán các chi phí CBTHDA trong cuối năm 2009, hiện đang làm hồ sơ bồi thường, sẽ bổ sung vốn để thanh toán chi phí bồi thường sau khi có dự toán bồi thường được duyệt
	Sở Y tế

	2
	Trung tâm Y tế Dự phòng H Nhơn Trạch
	692
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	
	Sở Y tế

	3
	Chi khác + BTGPMB Trung tâm Y tế Dự phòng H Vĩnh Cửu
	500
	0
	5.994
	50
	 
	 
	50
	
	Sở Y tế

	4
	Chi khác + BTGPMB Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Tân Phú
	995
	0
	3.230
	50
	 
	 
	50
	
	Sở Y tế

	5
	Chi khác + BTGPMB Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường
	500
	0
	3.115
	350
	 
	 
	350
	
	Sở Y tế

	6
	Chi khác + BTGPMB Trung tâm Y tế Dự phòng TP. Biên Hòa
	1.000
	0
	1.000
	300
	 
	 
	300
	
	Sở Y tế

	7
	Chi khác + BTGPMB nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú
	500
	0
	9.670
	700
	 
	 
	700
	Bổ sung vốn để thanh toán kinh phí lập hồ sơ TKBVTC - TDT, chưa có dự toán bồi thường được duyệt
	Sở Y tế


